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BÁO CÁO 
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 05 năm một lần theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164), Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 126/QĐ-TTg), trên cơ sở nắm tình hình chung và tổng hợp kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) của các Bộ, ngành, địa phương
, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện như sau: 

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các nhiệm vụ được giao của Bộ Tư pháp

1.1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 

Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu hướng dẫn Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018. Tài liệu này đã được Bộ Tư pháp phát hành tại Công văn số 409/BTP-KTrVB ngày 02/02/2018 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
1.2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản 
Để nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản được thực hiện hiệu quả, thống nhất trong cả nước, Bộ Tư pháp đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 126/QĐ-TTg, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau:
- Tổ chức 01 Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 nhằm triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung tại Kế hoạch số 126/QĐ-TTg và tập huấn kỹ năng thực hiện hệ thống hóa văn bản cho công chức trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ này tại các Bộ, ngành, địa phương. 
- Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nhằm trao đổi, hướng dẫn, giải đáp chuyên sâu về kỹ năng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 cho công chức trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ này tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp thường xuyên cử báo cáo viên đến các Bộ, ngành, địa phương để tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản khi được các cơ quan đề nghị.
1.3. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản, Bộ Tư pháp đã theo dõi sát sao, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan thực hiện hệ thống hóa văn bản theo đúng tiến độ, cụ thể là: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, ban hành Công văn đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản
; thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại một số địa phương
; thường xuyên trao đổi, giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện hệ thống hóa văn bản…
1.4. Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018

Trên cơ sở báo cáo, thông tin về kết quả hệ thống hóa văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 trình Thủ tướng Chính phủ
.
2. Đối với các nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2.1. Xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 
Thực hiện quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Kế hoạch số 126/QĐ-TTg, trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018, 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ
, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản. Qua theo dõi cho thấy, việc xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản cũng được Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng
. 
Như vậy, việc xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 đã được 90.9% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 100% Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 
(Thông tin chi tiết xin xem Phụ lục số 01).

2.2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để các cơ quan, đơn vị chuyên môn nắm vững nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản, bảo đảm chất lượng của kết quả hệ thống hóa văn bản, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quan tâm đến việc triển khai Kế hoạch hệ thống hóa văn bản, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cơ quan mình
. 

2.3. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm phục vụ hệ thống hóa văn bản
Nhận thức đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, về cơ bản, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quan tâm chuẩn bị các điều kiện bảo đảm về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ hoạt động hệ thống hóa. 
2.4. Gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản
Tính đến ngày 31/5/2019, Bộ Tư pháp nhận được báo cáo của 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cũng như Kế hoạch số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản phải được hoàn thành trong tháng 3/2019. Như vậy, còn 03/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ
, 01/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 chưa gửi báo cáo.
II. KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN 
Tính đến ngày 31/5/2019, đã có 21/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (đạt 95.4%), 62/63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đạt 98.4%) công bố kết quả hệ thống hóa văn bản. Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định. Việc công bố văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng đã được đa số các cơ quan thực hiện nhưng chưa đầy đủ (Thông tin chi tiết xin xem Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04).
Theo Kế hoạch số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 được thực hiện chậm nhất ngày 30/01/2019 đối với văn bản ở trung ương, ngày 01/3/2019 đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Theo dõi thực tế cho thấy, có 10/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 17/62 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố kết quả hệ thống hóa không đúng thời hạn
; cho tới nay, còn 01/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 01/63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa văn bản
.
Kết quả hệ thống hóa văn bản do các Bộ, ngành, địa phương công bố được tổng hợp cụ thể như sau: 

1. Văn bản ở trung ương do các Bộ, ngành hệ thống hóa

- Tổng số văn bản còn hiệu lực: 8748 văn bản (trong đó có: 2437 văn bản trình cơ quan cấp trên ban hành, 5772 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của các Bộ, ngành; 538 văn bản do các cơ quan chủ trì soạn thảo để liên tịch ban hành);

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 5215 văn bản
;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 1207 văn bản
;

- Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 1097 văn bản . 
(Thông tin chi tiết xin xem Phụ lục số 03).
2. Văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 
2.1. Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tổng số văn bản còn hiệu lực: 27974 văn bản;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 15962 văn bản;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 2073 văn bản;

- Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 4614 văn bản.
(Thông tin chi tiết xin xem Phụ lục số 04)

2.2. Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
2.2.3. Tại cấp huyện

- Tổng số văn bản còn hiệu lực: 12844 văn bản;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 13810 văn bản;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 399 văn bản;

- Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 1545 văn bản.
(Thông tin chi tiết xin xem Phụ lục số 04)

2.2.4. Tại cấp xã

- Tổng số văn bản còn hiệu lực: 11726 văn bản;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 59040 văn bản;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 77 văn bản;

- Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 636 văn bản.
(Thông tin chi tiết xin xem Phụ lục số 04)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Nhận xét, đánh giá

1.1. Về quá trình tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản
Việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản đã được chuẩn bị sớm, có kế hoạch chi tiết. Tiếp nối những kết quả đạt được của kỳ hệ thống hóa văn bản đầu tiên thống nhất trong cả nước năm 2013, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ thứ hai thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, ngay từ cuối năm 2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để triển khai nhiệm vụ này trong năm 2018, trong đó xác định nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 là nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác năm 2018
. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 126/QĐ-TTg để các cơ quan triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản đồng bộ trong cả nước. 

Trên cơ sở các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Kế hoạch số 126/QĐ-TTg, các Bộ, ngành, địa phương đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác hệ thống hóa văn bản đối với việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như để bảo đảm sự minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật. Do đó, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đều xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản tại cơ quan mình
. Nhiều Bộ, ngành, địa phương còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thành lập các tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản, chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc hệ thống hóa văn bản. Tuy nhiên, một số cơ quan ban hành Kế hoạch hệ thống hóa quá muộn, ảnh hưởng đến tiến độ hệ thống hóa văn bản
. 
Ngoài việc chú trọng ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản theo đúng quy định, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động hệ thống hóa. Đồng thời, các cơ quan đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản. Do đó, việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản đã được các cơ quan thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn hơn so với kỳ hệ thống hóa văn bản đầu tiên thống nhất trong cả nước năm 2013
. 
Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống hóa văn bản tại cấp huyện, cấp xã cũng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm thực hiện. Qua đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng đã xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản, tổ chức và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện đúng, chưa bảo đảm thời gian công bố kết quả
.

1.2. Về chất lượng kết quả hệ thống hóa văn bản  

Qua theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ, Bộ Tư pháp nhận thấy các Bộ, ngành, địa phương đã xác định và tập hợp được tương đối chính xác, đầy đủ các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi văn bản thuộc trách nhiệm phải hệ thống hóa
. Trên cơ sở đó, các cơ quan đã rà soát, xác định được cụ thể tình trạng pháp lý của văn bản, sắp xếp các văn bản vào các danh mục theo các tiêu chí bảo đảm sự rõ ràng, chính xác. Một số cơ quan, địa phương đã thực hiện việc in ấn, phát hành tập hệ thống hóa để các cơ quan, đơn vị có liên quan có thể tra cứu, thực hiện pháp luật được thuận lợi. 
1.3. Về hệ thống văn bản đã được hệ thống hóa

Qua thông tin báo cáo, đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương về hệ thống văn bản được hệ thống hóa cho thấy, các văn bản được ban hành cơ bản đã tuân thủ về trình tự, thủ tục, thể thức ban hành văn bản; nội dung của các văn bản khi xây dựng được chú trọng để bảo đảm không trái với các quy định trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, tình trạng văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, không xác định được tình trạng hiệu lực vẫn còn tồn tại. Theo đó, các văn bản này đã được đưa vào Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để kịp thời xử lý theo quy định
. 
1.4. Khó khăn, vướng mắc

Qua tổng hợp báo cáo và trao đổi với các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa kỳ 2014-2018, Bộ Tư pháp thấy nổi lên một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Về kỹ năng, nghiệp vụ: Mặc dù công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đã được thực hiện thống nhất 5 năm qua, song một số Bộ, ngành, địa phương còn lúng túng về cách thức triển khai, kỹ năng nghiệp vụ
. Việc xác định và tập hợp đầy đủ các văn bản phục vụ hệ thống hóa gặp nhiều khó khăn, việc khai thác văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc xác định các văn bản hết hiệu lực, không còn phù hợp (không được áp dụng) và văn bản hết hiệu lực theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn lúng túng… Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ không thực hiện đúng quy định về thời điểm công bố kết quả hệ thống hóa, gây khó khăn cho việc đối chiếu, công bố văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương.
- Về sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn: Một số cơ quan, đơn vị thiếu chủ động, tích cực phối hợp với tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong triển khai hệ thống hóa văn bản.
- Về nhân lực: Cán bộ làm công tác hệ thống hóa văn bản ở tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, cơ quan tư pháp địa phương còn thiếu, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, một số chưa nắm vững nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản. Cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ngành ở địa phương chủ yếu là kiêm nhiệm, nhân sự không ổn định. 

- Về kinh phí: Kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản còn hạn chế. 
1.5. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc
- Nhận thức về trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của một số cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp chưa đầy đủ; có nơi vẫn còn coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp và tổ chức pháp chế nên chưa chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, thiếu sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng rà soát, hệ thống hóa văn bản.

- Việc đầu tư, bố trí các điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa đáp ứng được với yêu cầu như chưa bố trí kinh phí thỏa đáng cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; một số cơ quan chuyên môn chưa thực sự quan tâm đến công tác pháp chế, bố trí cán bộ thực hiện công tác pháp chế còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao; cán bộ đã tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa lại không được bố trí thực hiện hoặc tham mưu thực hiện công tác này. 
- Việc lưu trữ văn bản tại các cơ quan chưa khoa học; trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật chưa có đầy đủ văn bản do các Bộ, ngành, địa phương chưa cập nhật đầy đủ, chưa có văn bản của cấp huyện, cấp xã.

- Thể chế cho công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa thực sự hoàn thiện dẫn đến một số khó khăn trong việc xác định tình trạng pháp lý của văn bản.
2. Kiến nghị, đề xuất
Từ kết quả hệ thống hóa văn bản của các Bộ, ngành và địa phương nêu trên, Bộ Tư pháp xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề như sau:

2.1. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương chưa hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản khẩn trương hoàn thành và thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (chi tiết tại Mục II Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04); 

2.2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản (trường hợp văn bản thuộc thẩm quyền xử lý) hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản (trường hợp văn bản không thuộc thẩm quyền xử lý) để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật (chi tiết tại Phụ lục số 03, Phụ lục số 04);

2.3. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường ý thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa, bảo đảm kinh phí theo quy định pháp luật cho công tác này.
Trên đây là báo cáo về kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 thống nhất trong cả nước, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp luật-Văn phòng Chính phủ;

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Lưu: VT, Cục KTrVB(NC).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Phan Chí Hiếu


� Tính đến ngày 31/5/2019, Bộ Tư pháp nhận được báo cáo của 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


� Công văn số 216/BTP-KTrVB ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018. 


� Kết hợp với các đoàn công tác liên ngành của Chính phủ kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; các đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn; các đoàn công tác khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.


� Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1389/BTP-KTrVB ngày 22/4/2019 lấy ý kiến Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018. Tính đến ngày 31/5/2019, Bộ Tư pháp nhận được ý kiến góp ý của 09/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Tư pháp), 46/63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


� 02 Bộ, cơ quan ngang Bộ không ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản là: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.


� Kế hoạch số 59/KH-KTNN ngày 05/4/2018 của Kiểm toán nhà nước thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước kỳ 2014-2018; Kế hoạch số 42/KH-VKSTC ngày 17/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao kỳ 2014-2018.


� Như: Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Tây Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Đồng Nai, Tiền Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Long An, Đắk Lắk, Bình Dương, Kiên Giang, Hưng Yên, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh…


� Bao gồm: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Bao gồm: Đắk Nông.


� Bao gồm: 


- 10/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.


- 17/62 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Bến Tre, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.


� Bao gồm: 


- 01/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thanh tra Chính phủ.


- 01/63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đắk Nông.


� Bao gồm cả kết quả hệ thống hóa văn bản của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.


� Không bao gồm văn bản liên tịch nhưng không do cơ quan đó chủ trì soạn thảo.


� Không bao gồm văn bản liên tịch nhưng không do cơ quan đó chủ trì soạn thảo.


� Công văn số 6244/BTP-KTrVB ngày 23/11/2017 về việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Bộ Tư pháp, trong đó đề nghị các cơ quan chủ động nghiên cứu xây dựng và kịp thời ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018; bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản.


� Có 06 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 36 địa phương xây dựng Kế hoạch theo đúng thời hạn mà Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đề ra (hoàn thành trong tháng 02/2018).


� Như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bình Phước, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.


� Theo Báo cáo số 209/BC-BTP ngày 19/8/2014 của Bộ Tư pháp về tình hình hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất trong cả nước thì tính đến hết ngày 30/7/2014 mới có 07/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố kết quả hệ thống hóa văn bản.


� Một số huyện, xã chưa hoàn thành việc hệ thống hóa nên chưa có đủ số liệu đã tổng hợp tại Phụ lục số 04.


� Theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đối tượng hệ thống hóa văn bản là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 (trừ Hiến pháp); phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực, trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan. Từ việc tổng hợp văn bản để hệ thống hóa, xác định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa, các cơ quan sẽ lập các danh mục văn bản, cụ thể là:


- Danh mục văn bản còn hiệu lực, bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018;


- Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;


- Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;


- Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.


� Tổng hợp từ kết quả hệ thống hóa, có 1097 văn bản ở trung ương, 6795 văn bản ở địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) được đưa vào Danh mục cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 


� Như: Một số cơ quan lập các danh mục không chính xác, nhầm lẫn giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính; lập báo cáo và các danh mục chưa đúng mẫu quy định, sơ sài, thiếu văn bản; chưa thực hiện đúng quy trình hệ thống hóa văn bản, mới chỉ tập trung thực hiện việc tập hợp văn bản mà chưa thực hiện việc rà soát xem xét tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các văn bản nên chưa kịp thời phát hiện các văn bản không còn phù hợp, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực; các kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý đưa ra chưa chính xác... 








PAGE  
9

